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(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống) 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 

Câu 1. Số “Chín triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm ba mươi hai” viết là: 

A. 9 370 632 ​ B. 9 703 632 ​​ C. 9 307 632 ​​ D. 9 037 632 

Câu 2. Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 47 kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu 

hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 5 tạ 3 kg. Hỏi thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 

bao nhiêu ki-lô-gam thóc? 

A. 1775 kg ​ ​ B. 1772 kg ​ ​ C. 1272 kg ​ ​ D. 1227 kg 

Câu 3. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đánh tan quân Mông Nguyên lần thứ ba thuộc 

thế kỉ nào? 

A. XIII ​ ​ B. XIV ​ ​ C. XII​​  D. XVI 

Câu 4. Nêu tên đỉnh và cạnh của góc tù trong hình vẽ bên: 

A. Đỉnh A, cạnh AC, AB 

B. Đỉnh B, cạnh BC, BA 

C. Đỉnh C, cạnh CA, CB 

D. Đỉnh B, cạnh CA, CB. 

 

 

 

 



PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. (1điểm) Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất. 

123 × 97 + 2 × 123 + 123 

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 278091 + 530162 b) 709253 – 234751 c) 11760 : 5 

Bài 3. (1 điểm) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 

24670; 2476; 24675; 2469; 2470 

Bài 4. (2điểm) Trường Tiểu học Cổ Đông có 524 học sinh. Số học sinh nam ít hơn số 
học sinh nữ là 136 em. Hỏi trường Tiểu học Cổ Đông có bao nhiêu học sinh nam, bao 
nhiêu học sinh nữ? 

 

 

 


